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BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN 

BIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH CÁC DANH 

MỤC QUẢN LÝ HOÁ CHẤT THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT 

HOÁ CHẤT 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương đã 

tổ chức lấy ý kiến, phản biện xã hội đối với hồ sơ dự thảo Nghị định ban hành 

các danh mục quản lý hoá chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hoá chất. 

1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến, góp ý, phản 

biện xã hội và tổng số ý kiến nhận đƣợc. 

Thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 14/7/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản 

quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua 

tại Kỳ họp thứ 9, Bộ Công Thương được phân công là cơ quan chủ trì soạn thảo 

Nghị định ban hành các danh mục quản lý hoá chất thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Luật Hoá chất (theo quy định tại khoản 2 Điều 6, điểm a khoản 1 Điều 9, 

điểm a khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 37) (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định). 

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Hồ sơ dự thảo 

Nghị định đã được Bộ Công Thương gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa 

phương (Công văn số 6706/BCT-HC ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Bộ Công 

Thương); đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương 

và Cục Hóa chất để lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp theo đúng 

quy định: 

- Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến, góp ý, phản biện xã 

hội: 102 

Tính đến thời điểm ngày 19 tháng 9 năm 2025, đã có 05/34 Sở Công 

Thương, 08 Tổng công ty, tập đoàn, hiệp hội và 02 đơn vị thuộc Bộ Công 

Thương đã có văn bản tham gia góp ý: 

- Tổng số ý kiến nhận được: 15 

Danh sách các cơ quan, tổ chức liên quan lấy ý kiến về dự thảo Nghị định 

STT Tên đơn vị Số Công văn 
Ngày Công 

văn 

I. Các cơ quan nhất trí/ không có ý kiến đối với dự thảo 



1 
SCT tỉnh Lạng Sơn (theo phân 

công của UBND Lạng Sơn) 
2063/SCT-QLCN 15/9/2025 

2 
SCT tỉnh Hà Tĩnh (theo phân công 

của UBND Hà Tĩnh) 
2379/SCT-QLCN 13/9/2025 

3 
Vụ Chính sách thương mại đa 

biên 
1323/ĐB-WTO 12/9/2025 

4 
Công ty TNHH Samsung 

Electronics Việt Nam 
 15/9/2025 

II. Các cơ quan có ý kiến góp ý đối với dự thảo 

1 
SCT tỉnh Lai Châu (theo phân 

công của UBND Lai Châu) 
2578/SCT-QLCN 13/9/2025 

2 Vụ pháp chế /PC.CN 17/9/2025 

3 Công ty TNHH Basf Việt Nam  15/9/2025 

4 
Công ty TNHH Honeycomb Việt 

Nam 
001/CHC/2025 11/9/2025 

5 

SCT thành phố Cần Thơ (theo 

phân công của UBND thành phố 

Cần Thơ) 

1230/SCT-QLCN 16/9/2025 

6 

SCT thành phố Hà Nội (theo phân 

công của UBND thành phố Hà 

Nội) 

 /SCT-QLCN  /9/2025 

7 
Công ty cổ phần tập đoàn hoá chất 

Đức Giang 
130925/TB-DGC 13/9/2025 

8 Hiệp hội tấm lợp Việt Nam 20/HHTLVN 10/9/2025 

9 
SCT tỉnh Nghệ An (theo phân 

công của UBND tỉnh Nghệ An) 
2789/SCT.KTAT-MT 12/9/2025 

10 Hội hoá học Việt Nam  15/9/2025 

11 Hội Cựu chiến binh Việt Nam 448/CCB-KTPL 15/9/2025 

III. Các cơ quan lấy ý kiến nhƣng chƣa nhận đƣợc góp ý 

1 Văn phòng Chính phủ   

2 Bộ Tư pháp   

3 Bộ Quốc phòng   

4 Bộ Công an   



5 Bộ Ngoại giao   

6 Bộ Nội vụ   

7 Bộ Tài chính   

8 Bộ Nông nghiệp và Môi trường   

9 Bộ Dân tộc và Tôn giáo   

10 Bộ Xây dựng   

11 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   

12 Bộ Khoa học và Công nghệ   

13 Bộ Y tế   

14 Bộ Giáo dục và Đào tạo   

15 Thanh tra Chính phủ   

16 Ủy ban Dân tộc   

17 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam   

18 
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp 
  

19 Văn phòng Bộ   

20 
Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản 

lý doanh nghiệp 
  

21 
Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi 

xanh và Khuyến công 
  

22 Vụ Dầu khí và Than   

23 
Vụ Phát triển thị trường nước 

ngoài 
  

24 Thanh tra Bộ    

25 
Cục Quản lý và Phát triển thị 

trường trong nước 
  

26 Cục Công nghiệp   

27 Cục Xuất nhập khẩu   

28 
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi 

trường công nghiệp 
  

29 
Cục Thương mại điện tử và Kinh 

tế số 
  



30 Ủy ban Cạnh tranh quốc gia   

31 Cục Điện lực   

32 Cục Phòng vệ thương mại   

33 Cục Xúc tiến thương mại   

34 
Viện Nghiên cứu Chiến lược, 

Chính sách Công Thương 
  

35 UBND thành phố Hồ Chí Minh   

36 UBND Thành phố Đà Nẵng   

37 UBND Thành phố Hải Phòng   

38 UBND Thành phố Huế   

39 UBND tỉnh Cao Bằng   

40 UBND tỉnh Tuyên Quang   

41 UBND tỉnh Lào Cai   

42 UBND tỉnh Thái Nguyên   

43 UBND tỉnh Điện Biên   

44 UBND tỉnh Sơn La   

45 UBND tỉnh Bắc Ninh   

46 UBND tỉnh Phú Thọ   

47 UBND tỉnh Quảng Ninh   

48 UBND tỉnh Hưng Yên   

49 UBND tỉnh Ninh Bình   

50 UBND tỉnh Thanh Hoá   

51 UBND tỉnh Quảng Ngãi   

52 UBND tỉnh Quảng Trị   

53 UBND tỉnh Gia Lai   

54 UBND tỉnh Đắc Lắk   

55 UBND tỉnh Khánh Hoà   

56 UBND tỉnh Lâm Đồng   

57 UBND tỉnh Đồng Nai   

58 UBND tỉnh Tây Ninh   



59 UBND tỉnh Đồng Tháp   

60 UBND tỉnh An Giang   

61 UBND tỉnh Vĩnh Long   

62 UBND tỉnh Cà Mau   

63 
Liên đoàn công nghiệp và Thương 

mại Việt Nam (VCCI) 
  

64 Hội Nông dân Việt Nam   

65 Hội liên hiệp Phụ nữ   

66 
Hiệp hội công nghiệp môi trường 

Việt Nam 
  

67 Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam   

68 Câu lạc bộ Sơn, Mực in miền Bắc   

69 
Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự 

quốc gia 
  

70 
Tổng Công ty Công nghiệp Hóa 

chất mỏ - Vinacomin 
  

71 

Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật 

Công nghiệp Quốc phòng (GAET) 

- Tổng cục Công nghiệp Quốc 

phòng 

  

72 
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi 

Sơn 
  

73 
Công ty TNHH Sản xuất Lốp xe 

Bridgestone Việt Nam 
  

74 
Công ty TNHH Gang thép Hưng 

nghiệp Formosa Hà Tĩnh 
  

75 
Công ty TNHH Điện tử Meiko 

Việt Nam 
  

76 
Công ty TNHH Hoya Glass Disk 

Việt Nam 
  

77 
Công ty cổ phần Thiết kế Công 

nghiệp Hóa chất (CECO) 
  

78 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam 
  



79 
Viện Hóa học công nghiệp Việt 

Nam 
  

80 
Trường Hóa và Khoa học sự sống 

(Đại học Bách Khoa Hà Nội) 
  

81 Công ty cổ phần Đông Á   

82 
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 

hóa chất và thiết bị Kim Ngưu 
  

83 Công ty TNHH Merck Việt Nam   

2. Kết quả cụ thể như sau 

  



Nhóm vấn đề Cơ quan góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

Quy định 

chung 

Vụ pháp chế  Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo trình bày dự 

thảo Nghị định theo Mẫu số 02 Phụ lục III kèm 

theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu, rà soát 

chỉnh sửa theo mẫu quy định. 

Quy định 

chung 

Vụ pháp chế Về phần căn cứ ban hành Nghị định: Điều 62 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 

năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy 

định: “Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy 

phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang 

có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban 

hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực 

trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban 

hành. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản 

quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức 

năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn 

bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao 

hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn 

bản.”. Trong khi đó, Công ước cấm phát triển, 

sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa 

học không phải là văn bản quy phạm pháp luật 

nên không được sử dụng làm căn cứ ban hành 

Nghị định này. Do đó, đề nghị chỉnh sửa “Căn cứ 

Cơ quan soạn thảo tiếp thu và chỉnh lý tại 

dự thảo. 



Nhóm vấn đề Cơ quan góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử 

dụng và phá hủy vũ khí hóa học” thành “Thực 

hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, 

sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học”. 

Quy định 

chung 

Vụ pháp chế Tại phần căn cứ ban hành Nghị định có liệt kê 

một số văn bản như: Luật Đầu tư công, Luật 

Phòng, chống ma túy, Luật Điều ước quốc tế. Đề 

nghị đơn vị chủ trì soạn thảo làm rõ các Luật này 

có điều khoản cụ thể nào giao Chính phủ ban 

hành các danh mục hóa chất (như đang được quy 

định tại dự thảo Nghị định), trên cơ sở đánh giá 

sự phù hợp với quy định tại Điều 62 Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP nêu trên. 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu như sau: 

Tại Nghị định ban hành các danh mục 

quản lý hóa chất có danh mục hóa chất 

sản xuất, kinh doanh cần kiểm soát đặc 

biệt gồm có các hóa chất thuộc tiền chất 

công nghiệp tuân thủ theo Luật Phòng 

chống ma túy, các hóa chất Bảng theo 

Công ước quốc tế tuân thủ Luật Điều ước 

quốc tế. Do vậy, đề nghị vẫn giữ căn cứ 

Luật Phòng, chống ma túy, Luật Điều ước 

quốc tế và bỏ căn cứ Luật Đầu tư công. 

Điều 4 Vụ pháp chế Tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị định, đề nghị 

cân nhắc lại quy định này do tại khoản 2 Điều 32 

dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn 

một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt 

động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản 

phẩm, hàng hóa đã quy định việc thay thế Nghị 

định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và chỉnh lý 

tại dự thảo. 



Nhóm vấn đề Cơ quan góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và 

Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 

năm 2022. 

Nơi nhận Vụ pháp chế Tại phần Nơi nhận, đề nghị bổ sung “Cục Kiểm 

tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính 

thuộc Bộ Tư pháp”. 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và chỉnh lý 

tại dự thảo. 

Phụ lục 1 SCT Hà Tĩnh Đề nghị xem xét lại công thức hoá học của Xylen 

(C10H8 là công thức của Naphtalen, công thức 

hoá học của Xylen là C8H10); bổ sung giải thích 

Hydro xanh là gì, có gì khác so với Hydro được 

đề cập ở Phụ lục II. 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu, rà soát và 

chỉnh sửa tại dự thảo. Đồng thời bỏ 

Hydro xanh ra khỏi danh mục, do hydro 

xanh là hydrogen được sản xuất bằng 

công nghệ điện phân nước sử dụng nguồn 

điện từ năng lượng tái tạo, không phát 

thải khí CO2 đã được đề cập trong chính 

sách ưu đãi đối với ngành công nghiệp 

năng lượng tái tạo. 

Phụ lục 1 Hội hóa học - Danh mục có nhiều hoá chất chưa phù hợp với 

tiêu chí.  

          Hoá chất không phù hợp với tiêu chí 1 vì 

trong đã sản xuất được và đáp ứng nhu cầu: HCl, 

O2, N2, H3PO4, HNO3, NaOH, H2SO4 

         Hoá chất chưa rõ phù hợp với tiêu chí: về 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và chỉnh lý 

tại dự thảo nhằm bảo đảm đáp ứng các 

tiêu chí được đưa ra. 



Nhóm vấn đề Cơ quan góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

vai trò và nhu cầu. Đề nghị làm rõ. 

- Danh mục này sẽ cần được rà soát lại. 

Phụ lục I, II Hiệp hội tấm lợp 

VN 

Thống nhất tên gọi và CTHH của Amiang trắng 

trong phụ lục 1 và phụ lục 2 
Tổ soạn thỏa xin tiếp thu và chỉnh lý lược 

bỏ Amiang trắng khỏi phụ lục 1 vì đây là 

hóa chất cần kiểm soát theo công ước của 

tổ chức lao động thế giới. 

Phụ lục I, II, 

III 

SCT Hà Tĩnh, 

SCT Cần Thơ 

Đề nghị sắp xếp tên hoá chất theo thứ tự bảng 

chữ cái để dễ dàng trong tra cứu 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và chỉnh lý 

tại dự thảo. 

Phụ lục I, II, 

III 

SCT Hà Nội Về nguyên tắc, danh mục hóa chất quy định tại 

Phụ lục II “Danh mục hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện” và Phụ lục III: “Danh mục 

hóa chất sản xuất, kinh doanh cần kiểm soát đặc 

biệt” không thể trùng nhau. Nhưng Danh mục 

hóa chất cơ bản thuộc lĩnh vực công nghiệp hóa 

chất trọng điểm quy định tại Phụ lục I có thể có 

mặt trong Phụ lục II hoặc Phụ lục III, nhưng 

không thể đồng thời có mặt tại cả 2 Phụ lục II và 

III. Qua rà soát Danh mục I, thấy toàn bộ các hóa 

chất quy định tại đây chưa được cập nhật, quy 

định tại Phụ lục II hoặc Phụ lục III. Đề nghị Ban 

soạn thảo nghiên cứu, làm rõ mối quan hệ giữa 

03 danh mục hóa chất quy định tại các Phụ lục I, 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và thực 

hiện rà soát lại danh mục hóa chất tại phụ 

lục II và phụ lục III đảm bảo không có 

hóa chất trùng nhau tại 2 danh mục.  

Hóa chất thuộc danh mục 1 là các hóa 

chất cơ bản thuộc lĩnh vực công nghiệp 

hóa chất trọng điểm sẽ được khuyến 

khích đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu trong 

nước, tuy nhiên có một số loại hóa chất 

với đặc tính nguy hiểm sẽ vẫn phải chịu 

sự quản lý theo quy định tại phụ lục II 

hoặc phụ lục III. 
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II, III. 

Phụ lục II Công ty TNHH 

Honey 

Hỗn hợp chất chứa ít nhất một thành phần có 

trong Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện, Danh mục hóa chất sản xuất, kinh 

doanh cần kiểm soát đặc biệt của Nghị định này 

thuộc ít nhất một trong các nhóm phân loại sau 

đây: 

1. Nguy hại vật chất cấp 1, 2, 3 hoặc kiểu A, B, C 

và D; 

2. Độc cấp tính (theo các đường tiếp xúc khác 

nhau) cấp 2, 3;  

3. Tổn thương nghiêm trọng, kích ứng mắt cấp 1, 

2/2A; 

4. Ăn mòn, kích ứng da cấp 1, cấp 2; 

5. Tác nhân gây ung thư, đột biến tế bào mầm, 

độc tính sinh sản cấp 2; 

6. Nguy hại môi trường cấp 1. 

Ý KIẾN GÓP Ý: Dựa trên định nghĩa trên, đối 

tượng hỗn hợp được quản lý CÓ THỂ được hiểu 

là: 

1. Hỗn hợp chất chứa ít nhất một thành phần có 

trong Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và chỉnh lý 

tại dự thảo theo hướng điều chỉnh lại mục 

quản lý hỗn hợp chất cho phù hợp và 

thuận lợi trong công tác quản lý. 
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điều kiện; và 

2. Hỗn hợp chất chứa ít nhất một thành phần có 

trong Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh 

cần kiểm soát đặc biệt của Nghị định này thuộc ít 

nhất một trong các nhóm phân loại sau đây: 

Nếu cách hiểu trên không đúng, vậy nên hiểu là: 

Hỗn hợp chứa ít nhất một thành phần có trong 

Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 

kiện hoặc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh 

doanh cần kiểm soát đặc biệt của Nghị định này, 

và thuộc ít nhất một trong các nhóm phân loại 

sau đây: …….. 

Nếu cách hiểu này là đúng, thì các hỗn hợp chứa 

các chất thuộc Phụ lục II có phân loại cao hơn, 

chẳng hạn như độc tính cấp tính Cấp 1 không bị 

quản lý? 

Vì định nghĩa trên có thể dẫn đến 2 cách hiểu 

khác nhau, nên Kính mong Tổ soạn thảo xem xét 

ghi để phân biệt rõ hơn. 

Phụ lục II Công ty CP tập 

đoàn hoá chất 

Đức Giang 

Đề nghị bỏ Methanol (stt 855 ở Phụ lục 2: Danh 

mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và chỉnh lý 

tại dự thảo như sau: 

Do Methanol là chất nguy hiểm nếu 

không được sử dụng đúng cách và đúng 
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mục đích, gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

con người và cộng đồng nên Methanol 

được điều chỉnh đưa về Danh mục hóa 

chất sản xuất, kinh doanh cần kiểm soát 

đặc biệt. 

Phụ lục II Công ty TNHH 

Basf Việt Nam 

Hội hóa học 

Việt Nam 

Tăng khoảng 161 hóa chất trong đó có khoảng 95 

hóa chất từ danh mục hóa chất hạn chế chuyển 

sang, còn lại mong Cục hóa chất làm rõ 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu, rà soát và 

điều chỉnh lại các danh mục như sau:  

Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh 

cần kiểm soát đặc biệt các hóa chất thuộc 

nhóm tiền chất công nghiệp, hóa chất 

bảng theo công ước quốc tế, một phần 

hóa chất ở danh mục hạn chế cũ. 

Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh 

có điều kiện gồm một phần hóa chất ở 

danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh ở 

nghị định cũ và 55 hóa chất từ danh mục 

hạn chế cũ chuyển sang. 

Phụ lục III Công ty TNHH 

Basf Việt Nam 

 

Các hợp chất Asen, các hợp chất Cr 6+, Các hợp 

chất Ni, thủy ngân, xyanua, chì,... chưa có CAS 

cụ thể. Đề nghị Cục hóa chất và các cơ quan chức 

năng quy định CAS để doanh nghiệp và phía hải 

quan thuận tiện trong việc kiểm soát, tránh sơ sót. 

Cơ quan soạn thỏa xin tiếp thu và chỉnh lý 

như sau: 

Để tổng quát, tránh thiếu sót nên tổ soạn 

thảo để cụm từ các hợp chất Asen, các 

hợp chất Cr 6+, Các hợp chất Ni, thủy 

ngân, xyanua, chì. 
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Phụ lục III Công ty TNHH 

Basf Việt Nam 

 

Việc tách danh mục các tiền chất công nghiệp từ 

ra khỏi phụ lục II, Bảng 1 như Nghị định 

113/2017/ND-CP, Nghị định 82/2022/ND-CP; 

Nghị định 33/ND-CP, Văn bản hợp nhất 

23/VBHN-BCT sẽ tạo thêm thủ tục và chi phí 

điều chỉnh giấy chứng nhận (tạo áp lực cho 

doanh nghiệp và Sở Công thương các tỉnh thành), 

tăng thêm thủ tục xin cấp giấy phép sản xuất kinh 

doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt 

Cơ quan soạn thảo xin giải trình như sau: 

Tuân thủ quy định quản lý tiền chất công 

nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ, nghiêm 

ngặt, đảm bảo an toàn an ninh xã hội nên 

các tiền chất công nghiệp phải được 

chuyển sang Danh mục hóa chất cần kiểm 

soát đặc biệt. 

Phụ lục III SCT Cần Thơ Tại Bảng 1 Phụ lục III Danh mục hóa chất sản 

xuất, kinh doanh cần kiểm soát đặc biệt, đối với 

các nhóm “Hóa chất khác”, đề nghị lưu ý, sửa đổi 

thông tin quy định “Các hợp chất xyanua” thành 

“Các hợp chất xyanua, trừ các nhóm chất xyanua 

được quy định tại Phụ lục II. Do Phụ lục II có 

hóa chất thuộc hợp chất xyanua (Axetonitril); 

Cơ quan soạn thảo xin giải trình như sau: 

Acetonitrile (C2H3N) là một hợp chất hóa 

học có công thức phân tử C2H3N, còn 

được gọi là methyl cyanide hoặc 

ethanenitrile. Do công thức phân tử đặc 

biệt của nó với liên kết N≡C−C, vì thế tạo 

thành một phân tử có dạng phân cực 

mạnh. Do đó, acetonitrile không nằm 

trong mục “Các hợp chất xyanua”. 

Phụ lục III Khối các DN Gây hiểu nhầm với hoá chất Bảng 1, Bảng 2,… 

được đã được quy định ở các văn bản quy phạm 

pháp luật về Hóa chất Bảng. Hay tiền chất công 

nghiệp Nhóm 1, Nhóm 2 đã được quy định ở các 

văn bản quy phạm pháp luật về tiền chất công 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và chỉnh lý 

tại dự thảo. 
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nghiệp. 

Bị trùng lặp trong việc viện dẫn theo Nghị định 

về tên gọi của các Chất thuộc Phụ lục III này. 

VD: Trường hợp khi gọi Hoá chất Bảng 2 được 

quy định trong Nhóm 1, Bảng 1 của Phụ lục III 

Nghị định …/2025/NĐ-CP. 

Phụ lục III SCT Nghệ An Tại Phụ lục III: Tại mục Tiền chất công nghiệp, 

nhóm 1, nhóm 2 đề nghị bỏ các câu “Các tiền 

chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma 

túy”, “Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất 

xúc tác dùng trong quá trình sản xuất ma túy” để 

phù hợp với bản chất, mục đích hóa chất công 

nghiệp. 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và giải 

trình như sau: 

Sử dụng từ ngữ chuyên ngành căn cứ nghị 

định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh 

mục chất ma túy và tiền chất. 

Phụ lục IV Công ty TNHH 

Honey 

1. Danh mục này kế thừa hoàn toàn Phụ lục IV 

của Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, Phụ 

lục IV của Nghị định 113/2017/NĐ-CP sau khi 

được sửa đổi theo 82/2022/NĐ-CP, thì số thứ tự 

231. Thủy ngân fulminat đã được sửa đổi thành 

“Thủy ngân và các hợp chất của thủy ngân”. Tuy 

nhiên, dự thảo lần này vẫn giữ nguyên Thủy ngân 

fulminat. Vui lòng xem xét danh mục ban hành 

lần này theo NĐ ban đầu hay NĐ sửa đổi? 

2. Luật Hóa chất quy định các hỗn hợp vượt quá 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và chỉnh lý 

tại dự thảo theo hướng sửa đổi đối tượng 

Thuy ngần Fulminat thành thủy ngân và 

các hợp chất của thủy ngân và bổ sung 

quy định làm rõ đối tượng áp dụng đối 

với bảng 1 và bảng 2 phụ lục này. 
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ngưỡng lưu trữ phải nộp Kế hoạch phòng ngừa 

ứng phó sự cố hóa chất. Tuy nhiên, đối với hỗn 

hợp Amoni nitrat, Bảng 1 quy định các ngưỡng 

lưu trữ khác nhau cho các mức hàm lượng khác 

nhau. Bảng 2 cũng quy định các ngưỡng lưu trữ 

tương ứng với phân loại GHS, chẳng hạn như 

5.000 kg đối với độc tính cấp tính Cấp 1. 

Vậy, nếu một hỗn hợp chứa dưới 70% amoni 

nitrat được phân loại là độc tính cấp tính Cấp 1, 

thì ngưỡng lưu trữ nên dựa trên ngưỡng trong 

Bảng 1 hay Bảng 2? 

Kính mong Quý Cục làm rõ hơn về định nghĩa 

đối tượng. 

Phụ lục IV SCT Cần Thơ Tại Phụ lục IV Danh mục hóa chất phải xây dựng 

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, 

đề nghị tăng ngưỡng khối lượng tồn trữ đối với 

Amoniac khan từ 4.540 kg lên 50.000 kg (vẫn 

giữ ở ngưỡng 50.000 kg như Nghị định 

113/2017/NĐ-CP trước đây). Do dựa trên phân 

loại về độc tính theo GHS thì Amoniac được 

phân ở cấp 3 hoặc 4 đối với đường hô hấp, và căn 

cứ các nhóm hóa chất ở Bảng 2 Phụ lục IV này 

thì các chất có độc tính đường hô hấp cấp 3 có 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu ý kiến góp 

ý và chỉnh lý tại dự thảo 
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ngưỡng khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời 

điểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng 

phó sự cố hóa chất là 50.000 kg. 

Phụ lục IV SCT Lai Châu Đề nghị sửa stt 231 của Phụ lục 4 thành Thuỷ 

ngân và các hợp chất của thuỷ ngân với ngưỡng 

tồn trữ lớn nhất là 1 kg 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và chỉnh lý 

tại dự thảo 

Phụ lục V SCT Nghệ An Tại Phụ lục V về Danh mục ngành nghề đào tạo 

được thực hiện hoạt động an toàn hóa chất: Đề 

nghị chỉ nêu bằng cấp chuyên môn các ngành đào 

tạo, không nêu mã ngành. Lý do: Trên bằng cấp 

đã nêu rõ ngành đào tạo, không cần thiết phải tra 

cứu lại mã ngành hoặc có thể những ngành được 

đào tạo cách đây rất lâu nhưng có mã ngành 

không như tại dự thảo 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và giải 

trình như sau: 

Điều chỉnh chuyển về Nghị định quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất về phát triển công nghiệp 

hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất. 

Tiếp thu ý kiến góp ý, cơ quan soạn thảo 

sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm rõ nội dung 

về nhóm ngành đào tạo. 

Phụ lục V Công ty TNHH 

Basf Việt Nam 

 

Đề xuất bổ sung thêm ngành 7850201 - Bảo hộ 

lao động cho người làm công tác an toàn hóa 

chất. Do người học ngành này được học tích hợp 

phần an toàn công nghệ hóa chất trong quá trình 

học 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và giải 

trình như sau: 

Điều chỉnh chuyển về Nghị định quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất về phát triển công nghiệp 

hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất. 
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Tiếp thu ý kiến góp ý, cơ quan soạn thảo 

sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm rõ nội dung 

về nhóm ngành đào tạo. 

Phụ lục V SCT Hà Nội Sửa tên Nghị định thành: “Nghị định ban hành 

các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Luật Hóa chất và trình độ chuyên môn được 

tham gia hoạt động tư vấn chuyên ngành hóa 

chất”; 

Sửa tên “Danh mục V. Danh mục ngành nghề 

hoạt động an toàn hóa chất” thành “Phụ lục V. 

Danh mục trình độ chuyên môn được tham gia 

hoạt động tư vấn chuyên ngành hóa chất” và sửa 

tên Điều 3 theo các nội dung tương tự 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và giải 

trình như sau: 

Điều chỉnh chuyển về Nghị định quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất về phát triển công nghiệp 

hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất. 

Tiếp thu ý kiến góp ý, cơ quan soạn thảo 

sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm rõ nội dung 

về nhóm ngành đào tạo. 

Phụ lục V Vụ pháp chế Đối với Phụ lục V (Danh mục ngành đào tạo 

được thực hiện các hoạt động an toàn hóa chất): 

đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo làm rõ cơ sở 

pháp lý để Chính phủ ban hành Danh mục này. 

Tại mục 107 của Phụ lục phân công cơ quan chủ 

trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 

các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV 

thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (ban hành kèm theo 

Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 14/7/2025 của 

Thủ tướng Chính phủ) chỉ giao xây dựng Nghị 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và giải 

trình như sau: 

Điều chỉnh chuyển về Nghị định quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất về phát triển công nghiệp 

hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất. 

Tiếp thu ý kiến góp ý, cơ quan soạn thảo 

sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm rõ nội dung 

về nhóm ngành đào tạo. 
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định quy định các danh mục hóa chất thuộc phạm 

điều chỉnh của Luật Hóa chất theo quy định tại 

khoản 2 Điều 6, điểm a khoản 1 Điều 9, điểm a 

khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 37. 

Phụ lục V Hội DN Đề nghị điều chỉnh tên phụ lục 5: Danh mục 

ngành đào tạo, được thực hiện hoạt động an toàn 

hóa chất 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và giải 

trình như sau: 

Điều chỉnh chuyển về Nghị định quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất về phát triển công nghiệp 

hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất. 

Tiếp thu ý kiến góp ý, cơ quan soạn thảo 

sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm rõ nội dung 

về nhóm ngành đào tạo. 

Tờ trình 

 

Hội CCB Đưa căn cứ Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và chỉnh lý 

tại dự thảo. 

 

Tờ trình 

 

Hội CCB Văn bản pháp lý hiện hành (VD: NĐ 113, NĐ 

82) làm cơ sở so sánh, kế thừa, chỉnh sửa 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và giải 

trình như sau: 

Vì Nghị định ban hành các Danh mục 

quản lý hóa chất thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Luật Hóa chất số 

69/2025/QH15 nên Nghị định này chỉ 



Nhóm vấn đề Cơ quan góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

chịu sự điều chỉnh của Luật Hóa chất năm 

2025. 

Tờ trình 

 

Hội CCB Nêu rõ mối quan hệ Danh mục mới và Danh mục 

cũ, các quy định chuyển tiếp, áp dụng hoặc bãi 

bỏ 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và giải 

trình như sau: 

So sánh Danh mục cũ và Danh mục mới 

đã được làm rõ tại Bản thuyết minh so 

sánh dự thảo Nghị định. 

Các quy định chuyển tiếp, áp dụng, bãi bỏ 

được nêu cụ thể tại các tờ trình, bản 

thuyết minh so sánh của các Nghị định 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Hóa chất về phát triển công 

nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa 

chất và Nghị định quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất 

về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất 

nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa. 

Tờ trình 

 

Vụ pháp chế 

Hội CCB 

Đề nghị bổ sung căn cứ thực tiễn: 

 - Số lượng và tính chất của các sự cố hóa chất, 

cháy nổ liên quan đến hóa chất. 

 - Khoảng cách, lỗ hổng trong quản lý khi chưa 

có, hoặc chưa có Danh mục cụ thể. 

Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu ý kiến góp 

ý. 

 



Nhóm vấn đề Cơ quan góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

 - Sự phát triển nhanh của ngành hóa chất, mở 

rộng sử dụng hóa chất trong sản xuất. 

 - Bài học từ các sự cố lớn và nhu cầu nâng cao 

năng lực Ứng phó sự cố tại các địa phương. 

 - Những khó khăn khi áp dụng các danh mục cũ 

hoặc các văn bản hướng dẫn trước đây. 

 - Nhu cầu hài hòa với TCKT (GHS, 

QCVN/TCVN) và mã HS phục vụ quản lý hải 

quan, thương mại. 

 - Yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi 

trường và an ninh hóa chất. 

 - Cần rõ lộ trình chuyển tiếp, áp dụng thực tế để 

tránh đứt gẫy trong sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp. 

 - So sánh với các công ước Quốc tế đảm bảo 

nghĩa vụ Điều ước… 



 

 


